PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.06.1.01
	x
	

	2
	4.06.1.02
	x
	

	3
	4.06.1.03
	x
	

	4
	4.06.1.04
	x
	

	5
	4.06.1.05
	x
	

	6
	4.06.1.06
	x
	


Khi tiến hành xây dựng chương trình đào tạo nhà trường bảo đảm việc lên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác bằng cách so sánh tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ của hai trình độ đào tạo theo quy định (4.06.1.01, 4.06.1.02, 4.06.1.03). Từ đó thiết lập tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ cần phải học bổ sung, học mới để đạt trình độ liên thông  (4.06.1.04, 4.06.1.05).
Khi thiết kế Chương trình đào tạo, Trường có tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học như Đại học SPKT TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM (4.06.1.06) nhờ đó mà học sinh sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành mà không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức. 
Mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành, trong mỗi chương trình đào tạo có đính kèm chương trình chi tiết các mô đun, môn học (4.06.1.01, 4.06.1.02, 4.06.1.03, 4.06.1.04, 4.06.1.05).
Từ năm 2015, 2016 nhà trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng sau thời gian gián đoạn  2013, 2014 và có thực hiện liên kết với trường Đại học SPKT TP. HCM đào tạo bậc Đại học vừa học vừa làm tại Trường.
 Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm: Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả nội hàm
a. Điểm mạnh
Chương trình đào tạo của trường đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên ngành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học và đảm bảo liên thông với chương trình đào tạo khác.
Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN, học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề của trường và các trường khác có cùng ngành đào tạo. Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho công nghiệp địa phương và trong khu vực.
b. Điểm yếu
Liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong trường còn hạn chế.
Còn một số chuyên ngành chưa tổ chức đào tạo liên thông như công nghệ điện lạnh, công nghệ may – thời trang.
c. Kế hoạch hành động
Từ năm 2017, Trường tiếp tục tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề lên cao đẳng. Xây dựng thêm các chương trình đào tạo liên thông cao đẳng, tổ chức đào tạo thêm các ngành, nghề liên thông trong danh mục trường đã được cấp phép đào tạo.
Từ năm 2016 ký kết văn bản liên kết, hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường đại học để tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông đại học vừa làm vừa học.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 
	X
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: 1 điểm	
	 Người báo cáo





	Võ Thị Xuân Thơ                


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm: Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.07.1.01
	x
	

	2
	4.07.1.02
	x
	

	3
	4.07.1.03
	x
	

	4
	4.07.1.04
	x
	

	5
	4.07.1.05
	x
	

	6
	4.07.1.06
	x
	

	7
	4.07.1.07
	x
	



Từ năm 2015, trường đã thực hiện điều chỉnh chương trình vào các năm 2011, 2012. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trong các năm trên chủ yếu dựa trên các quyết định thay đổi chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo (4.07.1.01). Bên cạnh đó Trường còn dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giảng viên để rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các học phần trong chương trình đào tạo (4.07.1.02).
Quy trình thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện như sau: sau mỗi học kỳ - năm học, căn cứ vào thực tế giảng dạy, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các GV, tổ bộ môn, đề xuất các phần cần bổ sung, điều chỉnh, chủ yếu trong 2 nội dung chính là kế hoạch phân phối chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được các GV và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (4.07.1.03). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa (4.07.1.04), Hội đồng KH&ĐT tiến hành nghiệm thu (4.07.1.05) và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành. Đặc biệt Trường tổ chức tổng kết hoạt động hội đồng khoa học và đào tạo các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 để làm cơ sở thực hiện đánh giá , cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành (4.07.1.06).
Trong năm 2017, Trường hoạt động và đào tạo theo luật Giáo dục nghề nghiệp. Trường thực hiện cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 9  Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH (4.07.1.07, 4.07.1.08).  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm: Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả nội hàm
a. Điểm mạnh
Các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH và ý kiến đóng góp của GV.
b. Điểm yếu
Một số học phần trong chương trình đào tạo còn chưa linh hoạt, mềm dẻo, nặng về lý thuyết. Một số khoa chưa tổ chức được các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết của đơn vị.
c. Kế hoạch hành động 
Từ năm 2017, định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành từ các GV, người học; tồ chức điều tra phản ứng của thị trường lao động đối với các khối kiến thức và kỹ năng của HSSV đã tốt nghiệp từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung chương trình đào tạo của trường, đảm bảo 100% chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ba năm một lần.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 
	X
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: 1 điểm	
	 Người báo cáo





	Võ Thị Xuân Thơ                


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.08.1.01
	x
	

	2
	4.08.1.02
	x
	

	3
	4.08.1.03
	x
	

	4
	4.08.1.04
	x
	

	5
	4.08.1.05
	Bổ sung sau
	

	6
	4.08.1.06
	x
	


Trước khi sử dụng mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu (4.08.1.01).
Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành lần đầu căn cứ vào thực tế quá trình áp dụng trong giảng dạy, phản hồi ý kiến của học sinh – sinh viên và giáo viên. 
Ngoài ra, Trường  thông qua ý kiến khảo sát từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (4.08.1.02), các hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (4.08.1.03), tổ chức cho giáo viên tham quan các nhà máy, doanh nghiệp (4.08.1.04) thu thập thông tin, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến các ngành nghề đào tạo làm cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo.
Trường có quyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung (4.08.1.05). Các chương trình đào tạo có chỉnh sửa, bổ sung (4.08.1.06) được áp dụng trong giảng dạy và được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ít nhất ba năm một lần.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm: Đạt
Nội hàm 2: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.08.2.01
	Bổ sung sau
	



Trong thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo ngoài thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (4.08.1.02), hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (4.08.1.03), tổ chức cho giáo viên tham quan thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp (4.08.1.04) là nguồn tham khảo nhằm cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo. Trường còn tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài (4.08.2.01) nhằm tăng sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo trong tình hình có nhiều trường đào tạo nghề và đa ngành nghề như hiện nay.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm: Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả nội hàm
a. Điểm mạnh
Các chương trình đào tạo được chỉnh sửa, bổ sung dựa trên thông tin phản hồi của các doanh nghiệp, ý kiến đóng góp của hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp và ý kiến của GV. Cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
b. Điểm yếu
Việc chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo chưa tham khảo được nhiều chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài; chưa sử dụng hết các thông tin thu thập được thông qua các hội thảo, các buổi đối thoại, các điều tra khảo sát để điều chỉnh kịp thời các nội dung.
c. Kế hoạch hành động 
Năm 2017, Trường tiến hành  xây dựng, nghiệm thu chương trình theo chuẩn CDIO cho ngành Cơ khí và các ngành ngành mũi nhọn khác  như  CNKT Điện – Điện tử; CNKT Ô tô; Công nghệ thông tin … từng bước xây dựng thành Trường đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp thành phố và cả nước.
Từ năm 2018, tham khảo nhiều hơn nữa các chương trình đào tạo tương ứng của các nước trong khu vực. 
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	X
	

	Nội hàm 2
	X
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn: 1 điểm	
	 Người báo cáo





	Võ Thị Xuân Thơ                







	



















PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm: Thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.09.1.01
	x
	

	2
	4.09.1.02
	x
	

	3
	4.09.1.03
	x
	

	4
	4.09.1.04
	Bổ sung sau
	


Chương trình đào được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ tạo (4.09.1.01). Trường tổ chức, thực hiện đào tạo liên thông theo chương trình đào tạo liên thông đã được phê duyệt (4.09.1.02).
Trước mỗi khóa đào tạo, Trường thực hiện phổ biến quy chế đào tạo trong đó có quy định các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi (4.09.1.03). 
[bookmark: _GoBack]Từ năm 2017, Trường thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông (4.09.1.04).  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm: Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả nội hàm
a. Điểm mạnh
Tất cả các ngành nghề đào tạo của Trường đều có chương trình đào tạo. Để đảm bảo quyền lợi của người học, Trường có văn bản, quyết định, quy định các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học kể cả chương trình liên thông.
b. Điểm yếu
Người học chưa cung cấp minh chứng hợp lệ, kịp thời để áp dụng cho các mô đun, tín chỉ, môn học không phải học.
c. Kế hoạch hành động
Từ năm 2018, thực hiện phổ biến quy chế đào tạo, quyết định trong đó có quy định các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi qua các kênh thông tin khác nhau như cố vấn học tập, sổ tay giáo dục định hướng, đăng website trường.
III. Kết quả đánh giá
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